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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Ghi chú

1 K16-CB01 Mai Nhật Anh 28/06/1995 Bình Thuận Nam Kinh

2 K16-CB02 Hoàng Văn Cát 09/02/1977 Nghệ An Nam Kinh

3 K16-CB03 Hoàng Sỹ Dũng 22/10/2001 Nghệ An Nam Kinh

4 K16-CB04 Dương Duy Dũng 20/06/1985 Bình Thuận Nam Kinh

5 K16-CB05 Nguyễn Tiến Đều 02/02/1986 Bắc Giang Nam Kinh

6 K16-CB06 Nguyễn Minh Giác 09/08/1990 Bình Thuận Nam Kinh

7 K16-CB07 Phan Chí Hải 24/10/1984 Bình Thuận Nam Kinh

8 K16-CB08 Nguyễn Văn Hải 14/10/1972 Nam Định Nam Kinh

9 K16-CB09 Dương Thị Mỹ Hạnh 11/01/1985 Bình Thuận Nữ Kinh

10 K16-CB10 Lê Hoàng Hào 1990 Bình Thuận Nam Kinh

11 K16-CB11 Trần Thị Thanh Hoàng 12/09/1991 Bình Thuận Nữ Kinh

12 K16-CB12 Hoàng Trung Kiên 02/05/1974 Thái Nguyên Nam Kinh

13 K16-CB13 Trần Thanh Lâm 02/08/1977 Bình Thuận Nam Kinh

14 K16-CB14 Dương Đức Lê 20/09/1980 Bình Thuận Nam Kinh

15 K16-CB15 Nghiêm Khắc Nam 01/10/1980 Bắc Giang Nam Kinh

16 K16-CB16 Nguyễn Hữu Nghị 18/05/1970 Hà Nội Nam Kinh
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17 K16-CB17 Nguyễn Văn Ngọc 19/03/1984 Bắc Giang Nam Kinh

18 K16-CB18 Trần Thái Nguyên 04/09/1990 Bình Thuận Nam Kinh

19 K16-CB19 Thái Tuấn Nhân 1977 Bình Thuận Nam Kinh

20 K16-CB20 Huỳnh Thị Mỹ Nhân 13/01/1978 Bình Thuận Nữ Kinh

21 K16-CB21 Huỳnh Duy Phú 22/02/1985 Đồng Nai Nam Kinh

22 K16-CB22 Trần Hữu Phước 20/04/1994 Tp. HCM Nam Kinh

23 K16-CB23 Đặng Hoài Minh Sơn 02/06/1977 Bình Thuận Nam Kinh

24 K16-CB24 Trương Thị Bạch Sương 26/08/1985 Bình Thuận Nữ Kinh

25 K16-CB25 Nguyễn Thế Tài 28/05/1978 Bình Thuận Nam Kinh

26 K16-CB26 Nguyễn Quang Tâm 09/09/1991 Bắc Giang Nam Kinh

27 K16-CB27 Lê Thành Tình 26/10/1997 Bình Thuận Nam Kinh

28 K16-CB28 Nguyễn Văn Toàn 10/07/1988 Nghệ An Nam Kinh

29 K16-CB29 Nguyễn Anh Tuấn 16/03/1971 Bình Thuận Nam Kinh

30 K16-CB30 Nguyễn Trường Tuấn 07/05/1994 Bình Thuận Nam Kinh

31 K16-CB31 Trần Viết Thạch 30/08/1966 Hà Tĩnh Nam Kinh

32 K16-CB32 Phạm Thanh Thư 1992 Bình Thuận Nam Kinh

33 K16-CB33 Dương Đức Ý 11/10/1943 Bắc Giang Nam Kinh

TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 33 thí sinh
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